ĐÁP ÁN ĐỊA KHỐI 10 HKI – 2021 -2022

Câu 1: Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp( 3đ)
Câu 1:

* Vai trò( 1đ) - Là một ngành sx vật chất không thể thay thế được:
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm.
+ Nguyên liệu cho công nghiệp.
+ Nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.
 * Ở các nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu vì: Liên quan đến việc làm, thu nhập, và đời sống của đa số dân cư; Đảm bảo nhu cầu lương thực cho nhân dân. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng, đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

* Đặc điểm(2đ)
a. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và  không thể thay thế: cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.

b. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi: cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.

c. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ: nên Cần phải  xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất (tăng vụ, xen canh, gối vụ), phát triển các ngành dich vụ, làng nghề,.. tận dụng thời gian dỗi.

d. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng, vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có điều kiện tự nhiên( điều kiện sinh thái) phù hợp

e. Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa:

Xu hướng hiện nay là hình thành  và phát triển các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp và đẩy mạnh chế biến nông sản để nâng cao giá trị thương phẩm

Câu 2:  cho biết đặc điểm sinh thái, phân bố của lúa gạo, lúa mì ?( 2đ)
Câu 2:

a/ Lúa gạo: (1đ)
* đặc điểm sinh thái
-
Ưa khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước

-
Đất phù sa và cần nhiều phân bón 


-
Miền nhiệt đới, đặc biệt là châu Á gió mùa

* phân bố:

-
Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Indônêxi, Trung Quốc ...

b/ Lúa mì:( 1đ)
* đặc điểm sinh thái:

-
Ưa khí hậu ấm, khô, vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp

-
Đất đai màu mở, cần nhiều phân bón


-
Miền ôn đới và cận nhiệt

* phân bố:

-
Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Pháp ...

Câu 3:  Vai trò, đặc điểm của cây công nghiệp? Nêu đặc điểm sinh thái, phân bố của cây mía, cây bông vải, cây đậu tương ? ( 3đ)
Câu 3:

*Vai trò, đặc điểm của cây công nghiệp:( 1đ)

- Nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm.

- Tận dụng tài nguyên đất, khắc phục được tính mùa vụ, phá thế độc canh, bảo vệ môi trường.

- Mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

*một số cây công nghiệp( 2đ)
+ Mía: Nhiệt độ 300-350C, dưới 100C cây chết, khi thu hoạch cần thời tiết khô hanh tích lũy đường, phân bố vành đai 300 B -300 N.   

+ Cây bông: Phát triển ở nhiệt độ 17-300C, nhiệt độ tốt nhất 25-300C, lượng mưa 800-1000mm/năm, khí hậu ổn định, đất tốt, mùa đông ra quả phải có mưa nhiều, lúc quả chín phải tuyệt đối khô hanh, giới hạn từ 420B-320N.

+ Cây đậu tương: Nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới, ưa ẩm, đất tơi xốp, thoát nước.

Câu 4: Vai trò của rừng ?  Vai trò, Tình hình nuôi trồng thủy sản trên Thế Giới? ( 2đ)

Câu 4:

* vai trò của rừng: ( 1đ)

- Hết sức quan trọng đối với môi trường, con người, điều hòa lượng nước trên mặt đất.

- Lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ đất, chống xói mòn.

* vai trò và tình hình  nuôi trồng thủy sản trên Thế Giới
- Vai trò

+ Cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho con người.

+ Nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

+ Hàng xuất khẩu có giá trị.

- Tình hình nuôi trồng thủy sản

+ Cơ cấu nuôi trồng: thủy sản nước ngọt, lợ, mặn, ngày càng phát triển.

+ Sản lượng nuôi trồng 10 năm tăng 3 lần (35 triệu tấn).

+ Nước nuôi nhiều: Trung Quốc, Hoa Kì, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á,...

